
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỤC NAM 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lục Nam, ngày        tháng       năm 2026 

          

YÊU CẦU  

 Báo giá thuốc generic phục vụ công tác khám chữa bệnh 

   

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh thuốc. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, 

luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu số 57/2024/QH15 

ngày 29/11/2024 của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải 

quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, 

luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên mạng 

đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản 

công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý;  

Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 14/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Áp dụng, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 



 

trong lĩnh vực tài chính do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang và Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh (cũ) ban hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-SYT ngày 31/12/2025 của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 1); 

Bệnh viện Đa khoa Lục Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng thuốc 

generic phục vụ công tác khám chữa bệnh, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Lục Nam. 

Địa chỉ: Tổ dân Phố Thân, phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận bản báo giá. 

Người nhận: Dược sĩ Nguyễn Thúy Hồng. 

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế. 

- Điện thoại: 0358.252.589 

3. Cách thức tiếp nhận: 

- Đơn vị quan tâm phải gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Đồng thời gửi trực tiếp báo giá về địa chỉ: Bộ phận Văn thư - phòng Tổ 

chức Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Lục Nam, thành phố Bắc Ninh. 

 Địa chỉ: Tổ dân Phố Thân, phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh. 

4. Thời gian tiếp nhận các bản báo giá: Đến hết 17 giờ 00 phút ngày 

09/10/2026. 

Các bản báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời gian hiệu lực của các bản báo giá gửi đến Bệnh viện Đa khoa Lục 

Nam: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09/10/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thuốc yêu cầu báo giá:  

(Có danh mục yêu cầu báo giá chi tiết kèm theo tại Phụ Lục I) 

2. Hồ sơ các bản báo giá gửi về Bệnh viện Đa khoa Lục Nam gồm: 

- Ít nhất 02 bản gốc (theo mẫu gửi kèm). 



 

Các tài liệu đơn vị kinh doanh cần gửi kèm theo báo giá bao gồm giấy 

phép đăng ký kinh doanh có phạm vi kinh doanh thuốc mà đơn vị mình báo giá. 

Vậy, Bệnh viện Đa khoa Lục Nam trân trọng kính mời các cơ sở kinh 

doanh thuốc quan tâm gửi báo giá./.  

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KHNV-QLCL-ĐD (Đăng Website); 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Trí Quý 



PHỤ LỤC I:  

DANH MỤC THUỐC GENERIC MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày           /        /2026 của Bệnh viện Đa khoa Lục Nam)  

STT 
STT 

TT20 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 
Dạng bào chế 

Nhóm 

tiêu chí 

kỹ thuật 

(nếu có) 

Đơn vị tính Số lượng 

1 484 Erythropoietin alfa 2000 UI/ 1ml Tiêm 
Dung dịch 

tiêm 
5 Lọ/Bơm tiêm 6.000 

2 778 

Dapagliflozin (dưới 

dạng Dapagliflozin 

propanediol 

monohydrat) 

10mg Uống Viên 5 Viên 20.000 

3 559 Acetylsalicylic acid 81mg Uống Viên nén 4 Viên 1.000 

4 280 Aciclovir 5%/5g Dùng ngoài 
Thuốc dùng 

ngoài 
4 Tuýp 1.000 

5 987 Acid amin* 7,2%/200ml Tiêm 

Thuốc tiêm/ 

Thuốc tiêm 

truyền 

4 Chai 670 

6 427 Alfuzosin 
Tương đương Alfuzosin 

hydroclorid 5mg 
Uống 

Viên giải 

phóng có kiểm 

soát 

3 Viên 5.000 

7 169 
Amoxicilin + acid 

clavulanic 
500mg + 62,5mg Uống 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
1 Gói 7.000 



 

STT 
STT 

TT20 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 
Dạng bào chế 

Nhóm 

tiêu chí 

kỹ thuật 

(nếu có) 

Đơn vị tính Số lượng 

8 717 Bacillus subtilis 
10 mũ 7 -10 mũ 8 

CFU/250mg 
Uống Viên 4 Viên 30.000 

9 717 Bacillus subtilis 2 x 10 mũ 9 CFU/5ml Uống Hỗn dịch uống 4 Ống 10.000 

10 872 Betahistin 8mg Uống Viên 1 Viên 15.000 

11 954 
Budesonid + 

formoterol 

200mcg + 6mcg/1 liều, 120 

liều 

Hít qua 

đường 

miệng 

Dạng hít khí 

dung 
5 

Chai/ Lọ/ 

Bình/Ống 
5.000 

12 953 Budesonide 64mcg/liều xịt, lọ 150 liều Xịt mũi Thuốc xịt mũi 4 Lọ 800 

13 191 

Cefpodoxim (dưới 

dạng Cefpodoxim 

proxetil) 

100mg/3g Uống 

Bột/cốm/hạt 

pha hỗn dịch 

uống 

3 Gói 6.000 

14 973 Codein + Terpin hydrat 15mg + 100mg Uống Viên 4 Viên 30.000 

15 77 Colchicin 1mg Uống Viên 1 Viên 1.000 

16 37 Diclofenac 1%/20g Dùng ngoài 
Thuốc dùng 

ngoài 
4 Tuýp 3.000 

17 37 Diclofenac natri 100mg Đặt hậu môn Viên 4 Viên 1.000 



 

STT 
STT 

TT20 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 
Dạng bào chế 

Nhóm 

tiêu chí 

kỹ thuật 

(nếu có) 

Đơn vị tính Số lượng 

18 720 Dioctahedral smectit 3g/20ml Uống Hỗn dịch uống 4 Gói 15.000 

19 699 Drotaverin clohydrat 40mg Uống Viên 3 Viên 5.000 

20 667 Furosemid 20mg/2ml Tiêm Ống 4 Ống 1.000 

21 504 

Indapamid + 

Amlodipin (dưới dạng 

Amlodipin besilate) 

1,5mg + 10mg Uống 

Viên giải 

phóng kiểm 

soát 

1 Viên 35.000 

22 993 Kali clorid 1000mg/10ml Tiêm 
Dung dịch 

tiêm truyền 
4 Ống 1.000 

23 301 Ketoconazol 2% Dùng ngoài Kem bôi da 4 Tuýp 200 

24 234 Levofloxacin 0.5%; 10ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt 4 Lọ/Ống 2.000 

25 679 

Magnesi hydroxyd + 

Nhôm hydroxyd (tương 

đương gel nhôm 

hydroxyd khô 200mg) 

+ Simethicon 

200mg + 153mg + 25mg Uống Viên 4 Viên 20.000 

26 996 Manitol 20%/250ml Tiêm truyền 
Dung dịch 

tiêm truyền 
4 Chai 50 



 

STT 
STT 

TT20 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 
Dạng bào chế 

Nhóm 

tiêu chí 

kỹ thuật 

(nếu có) 

Đơn vị tính Số lượng 

27 682 

Omeprazol (dưới dạng 

bao tan trong ruột chứa 

Omeprazol 30%) 

40mg Uống Viên nang 4 Viên 10.000 

28 702 Papaverin hydroclorid 40mg/2ml Tiêm 
Dung dịch 

tiêm 
4 Ống 7.000 

29 56 Paracetamol 250mg Uống Thuốc bột 4 Gói 5.000 

30 57 
Paracetamol + 

Clorpheniramin maleat 
500mg + 2mg Uống Viên nang 4 Viên 50.000 

31 542 
Perindopril arginine   + 

amlodipin 
7mg + 5mg Uống Viên 1 Viên 50.000 

32 542 
Perindopril arginine  + 

amlodipin 
3,5mg + 2,5mg Uống Viên 1 Viên 70.000 

33 505 

Perindopril arginine  + 

Indapamide + 

Amlodipine 

5mg + 1,25mg + 5mg Uống Viên 1 Viên 10.000 

34 458 
Phytomenadion 

(Vitamin K1) 
1mg/1ml Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
4 Ống 1.000 



 

STT 
STT 

TT20 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 
Dạng bào chế 

Nhóm 

tiêu chí 

kỹ thuật 

(nếu có) 

Đơn vị tính Số lượng 

35 155 Pregabalin 75mg Uống Viên 2 Viên 5.000 

36 774 Progesteron 25mg/1ml Tiêm 

Thuốc tiêm/ 

Thuốc tiêm 

truyền 

1 Ống 1.000 

37 728 Racecadotril 30mg Uống Viên 1 Viên 1.000 

38 637 

Salicylic 

acid+betamethason 

dipropionat 

(3%+0,064%)/g; 10g Dùng ngoài Mỡ bôi da 4 Tuýp 500 

39 241 Sulfadiazin bạc 1%, tube 20g Dùng ngoài Kem bôi da 4 Tube 1.000 

40 245 
Sulfamethoxazol + 

Trimethoprim 
400mg + 80mg Uống Viên 4 Viên 2.000 

41 218 Tobramycin 15mg/5 ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt 4 Lọ 1.000 

42 219 

Tobramycin + 

Dexamethason 

phosphat 

(3mg/1ml + 1mg/1ml); 7ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt 4 Lọ 500 

43 492 Trimetazidin 80mg Uống 

Viên giải 

phóng có kiểm 

soát 

1 Viên 30.000 



 

STT 
STT 

TT20 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 
Dạng bào chế 

Nhóm 

tiêu chí 

kỹ thuật 

(nếu có) 

Đơn vị tính Số lượng 

44 1028 Vitamin B6 100mg/1ml Tiêm 
Dung dịch 

tiêm 
4 Ống 7.000 

45 216 

Dexamethason + 

Neomycin sulfat + 

Polymyxin B sulfat 

(1mg + 3500IU + 6000IU)/ 

gram 
Tra mắt 

Thuốc mỡ tra 

mắt 
1 Tuýp 120 

46 221 Metronidazol 400mg Uống Viên 4 Viên 50.000 

  Tổng số khoản: 46 khoản 
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BÁO GIÁ THUỐC GENERIC 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Lục Nam. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá thuốc Generic của Bệnh viện Đa khoa Lục Nam, Chúng tôi, Công ty ……. có địa chỉ 

tại:………………..……,  báo giá thuốc như sau: 

1. Danh mục thuốc báo giá 

STT 

STT 

theo 

TT20 

Tên 

thuốc 

Tên 

hoạt 

chất 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ 

sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Nhóm 

TCKT 

Hạn 

sử 

dụng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá đã 

có 

VAT 

(đồng) 

Thành 

tiền 

đã có 

VAT 

(đồng) 

                                  

                 

Tổng số tiền:  

Tổng số tiền bằng chữ:  

Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, bàn giao và các 

chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Bệnh viện Đa khoa Lục Nam. Hàng hóa mới 100%, Thời gian bảo hành 

theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng. 

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: ....... ngày kể từ ngày ..... tháng ......năm ........ 

MẪU BÁO GIÁ 

CÔNG TY ….. 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………….., ngày …… tháng …… năm 2026 
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3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp. 

- Giá các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

           GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ 

           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


		2026-09-28T11:29:48+0700


		2026-09-28T15:50:30+0700


		2026-09-28T16:37:27+0700


		2026-09-28T16:38:28+0700


		2026-09-28T16:40:13+0700


		2026-09-28T16:45:08+0700




